
STT Tên tỉnh Số quyết định
Ngày công bố 

KQĐT
Ngày hết hạn thầu

Hình thức 

đấu thầu
Tên gói thầu

1 Yên Bái

SYT 211/QĐ-SYT 18/5/2021 18/5/2022 Rộng rãi Vị thuốc YHCT

2 Bến Tre

SYT 252/QĐ-SYT 15/4/2021 15/4/2023 Rộng rãi Biệt dược gốc

253/QĐ-SYT 15/4/2021 15/4/2023 Rộng rãi Biệt dược gốc

254/QĐ-SYT 15/4/2021 15/4/2023 Rộng rãi Tân dược

255/QĐ-SYT 15/4/2021 15/4/2023 Rộng rãi Tân dược

262/QĐ-SYT 23/4/2021 23/4/2022 Rộng rãi Tân dược

3 Hà Tĩnh

SYT 550/QĐ-SYT 29/4/2021 31/12/2022 Rộng rãi Tân dược

4 Hòa Bình

SYT  977/QĐ-SYT 6/5/2021 6/11/2023 Rộng rãi Tân dược

979/QĐ-SYT 6/5/2021 6/11/2023 Rộng rãi Vị thuốc

5 Nghệ An

SYT 392/QĐ-SYT 8/4/2021 31/12/2022 Rộng rãi Vị Thuốc YHCT

6 Quảng Bình

SYT 283/QĐ-SYT 14/5/2021 14/11/2022 Rộng rãi
Tân dược + BDG + Chế 

phẩm YHCT

7 Sơn La

SYT 338/QĐ-SYT 6/5/2021 6/5/2023 Rộng rãi Tân dược

178/QĐ-SYT 15/3/2021 15/3/2022 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

Danh sách các đơn vị



8 Tuyên Quang

SYT 324/QĐ-SYT 28/4/2021 27/10/2022 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

423/QĐ-SYT 20/5/2021 19/11/2022 Rộng rãi Vị thuốc YHCT

9 Cao Bằng

SYT 945/QĐ-SYT 26/5/2021 26/5/2023 Rộng rãi
Tân dược + Chế phẩm 

YHCT + Vị thuốc YHCT

10 Quảng Ngãi

SYT 902/QĐ-SYT 9/6/2021 31/12/2021 Rộng rãi Tân dược

11 Bình Phước

SYT

447/QĐ-SYT (điều 

chỉnh bởi Công văn 

1237/SYT-NV)

1/4/2021 31/10/2022 Rộng rãi Tân dược

447/QĐ-SYT 

(điều chỉnh bởi Công 

văn 2422SYT-NV)

11/6/2021 31/10/2022 Rộng rãi Tân dược

388/QĐ-SYT 24/5/2021 30/4/2023 Rộng rãi Vị thuốc YHCT

12 Tiền Giang

SYT 619/QĐ-SYT 27/5/2021 26/5/2023 Rộng rãi Tân dược

13 Cà Mau

SYT 1267/QĐ-SYT 14/6/2021 13/6/2023 Rộng rãi
Tân dược + BDG + Chế 

phẩm YHCT

14 Điện Biên



SYT 422/QĐ-SYT 17/6/2021 31/12/2022 Rộng rãi Tân dược

15 Đồng Nai

SYT 764/QĐ-SYT 9/6/2021 31/12/2022 Rộng rãi
Tân dược + Chế phẩm 

YHCT

765/QĐ-SYT 9/6/2021 31/12/2022 Rộng rãi Chế phẩm YHCT 

766/QĐ-SYT 9/6/2021 31/12/2022 Rộng rãi Vị thuốc YHCT

768/QĐ-SYT 9/6/2021 31/12/2022 Rộng rãi Vị thuốc YHCT

17 Hậu Giang

SYT 617/QĐ-SYT 5/4/2021 31/12/2021 Rộng rãi Tân dược

18 Thừa Thiên Huế

SYT 505/QĐ-SYT 8/6/2021 31/1/2022 Rộng rãi Tân dược

19 Long An

Bệnh viện đa khoa Long An 2083/QĐ-BVĐKLA 01/6/2021 01/12/2021 Chỉ định thầu rút gọnTân dược

Bệnh viện đa khoa khu vực Cần Giuộc288/QĐ-BVCG 08/6/2021 08/12/2021 Chỉ định thầu rút gọnTân dược

Bệnh viện ĐKKV Hậu Nghĩa 866/QĐ-BVHN 11/6/2021 11/10/2021 Chỉ định thầu rút gọnTân dược

Bệnh viện ĐKKV Đồng Tháp Mười176/QĐ-BVĐTM  16/06/2021 16/12/2021 Chỉ định thầu rút gọnTân dược

Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ 1011/QĐ-TTYT 16/6/2021 16/12/2021 Chỉ định thầu rút gọnTân dược

Trung tâm Y tế Huyện Bến Lức 476/QĐ-TTYT 31/5/2021 30/11/2021 Chỉ định thầu rút gọnTân dược


